TỰ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
a) Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số là số nào?
A. 1 000 000
B. 999 999
C. 999 998
D. 888 888
b) Chương trình máy tính đầu tiên ra đời vào năm 1843. Hỏi chương trình máy tính đầu tiên ra đời vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ IX
B. Thế kỉ XVIII
C. Thế kỉ XIX
D. Thế kỉ XX
c) Giá trị của biểu thức 4 375 × (10 – 8) + 673 169 là
A. 681 919
B. 716 917
C. 677 544
D. 716 911
2. Đ, S?
…	a) Hình bình hành luôn có bốn cạnh bằng nhau.
…	b) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.
3. Cho hình vẽ sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, phần mềm, Biểu tượng máy tính, máy tính

Mô tả được tạo tự động]
a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Dùng thước đo góc, em đo được số đo góc đỉnh I; cạnh IB, IC bằng……..
b) Qua điểm I, em hãy vẽ đoạn thẳng IH vuông góc với BC tại điểm H.
c) Số ?
Trong hình em vừa vẽ có………góc nhọn,………góc vuông,……….góc tù.
4. >; <; =?
a) 4 cm²…..800 mm²: 2
b) 250 kg + 73 kg……1 tấn

5. Một chương trình máy tính vừa thực hiện 7 924 phép tính cộng và phép tính nhân. Trong đó, số phép tính cộng nhiều hơn số phép tính nhân là 1 400 phép. Hỏi chương trình máy tính đó đã thực hiện bao nhiêu phép tính cộng, bao nhiêu phép tính nhân?
6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a) Ban đầu, bác Thuận có 20 000 000 đồng trong tài khoản ngân hàng. Sau 1 tháng, tài khoản của bác Thuận được cộng thêm 100 000 đồng tiền lãi, đồng thời bác rút 4 000 000 đồng để chi tiêu. Hỏi trong tài khoản ngân hàng của bác Thuận lúc này có bao nhiêu tiền?
A. 15 900 000 đồng
B. 16 000 000 đồng
C. 16 100 000 đồng
b) Một số có nhiều chữ số được viết lên ba mặt của một khối lập phương. Biết hai góc nhìn của khối lập phương đó như sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, Mặt người, ảnh chụp màn hình, phần mềm

Mô tả được tạo tự động]
Số có nhiều chữ số đó là số nào?
A. 04 759 812
B. 59 812 047
C. 12 047 598
D. 12 598 047
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b) Chuong trinh méy tinh diu tién ra doi vao nam 1843. Hoi chuong trinh mdy tinh déu
tién ra doi vao thé ki na
A ThékiIX
B. Thé ki XVIIT
C. Thé ki XIX
D. Thé ki XX
©) Gid trj ca bidu thire 4 375 x (10— 8) + 673 169 14
A.681919
B.716917
C.677544
D.716911
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2) Hinh binh hanh ludn c6 bén canh bing nhau.

b) Hinh thoi c6 hai cap canh d5i dién song song vdi nhau
3. Cho hinh v& sau;
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@) Hinh binh hanh luén c6 bén canh bang nhau D
b} Hinh thoi 6 hai cap canh dé dién song song v6i nhau. D
B Chohinh vé sou

@) Viét tiép vao chd chdm cho thich hop.
Ding thirée do g6c, em do duge 56 do géc dinh I; canh I8, IC béing
b} Qua diém 1, em hdy v& doan thing IH vuéng géc v BC tai diém H.
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